
Học 

hàm học 

vị

Chuyên môn

Lý 

luận 

Chính 

trị 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

1 Nguyễn Quốc Việt 25-03-1984 Nam Kinh
Quảng 

Nam

Thanh tra viên

Thanh tra Sở
Kỹ sư Quản lý đất đai

II

Cử nhân Kế toán

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

III

1 Ninh Đức Thượng 10-10-1977 Nam Kinh
Nam 

Định

Phó Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

04/7/2016

04/7/2017
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp

IV

1 Nguyễn Thị Ngọc 28/10/1983 Nữ Kinh
Thái 

Bình

Nguyên là Chuyên viên

Phòng Đăng ký, Thống kê, 

Đo đạc, Viễn thám - Chính 

sách đất đai

Cử nhân Kế toán

V

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, GIAI ĐOẠN 2026 - 2031

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quê 

quán
Chức vụ, đơn vị công tác

Cao 

cấp

Ngày vào 

đảng 

Trình độ

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT
Chức danh 

Họ và tên
Ngày sinh

1 Trần Anh Tài 23/9/1984 Nam Kinh
Ninh 

Bình

Phó Giám đốc, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất

19/01/2006

19/01/2007

Chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở 

Chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Chức danh Phó Trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đo đạc, Viễn thám - Chính sách đất đai 

Ghi 

chú

Chức danh Trưởng phòng Quy hoạch - Giao đất

Chức danh Trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đo đạc, Viễn thám - Chính sách đất đai 



1 Ninh Đức Thượng 10-10-1977 Nam Kinh
Nam 

Định

Phó Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

04/7/2016

04/7/2017
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp

VI

Cử nhân
Khoa học môi 

trường

Thạc sĩ
Kỹ thuật Môi 

trường

VII

*

1
Nguyễn Phước 

Vĩnh
20/12/1977 Nam Kinh

Quảng 

Ngãi
Chánh Thanh tra Sở

05/9/2013

05/9/2014
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp

2 Ninh Đức Thượng 10/10/1977 Nam Kinh
Nam 

Định

Phó Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai

04/7/2016

04/7/2017
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp

*

1
Trương Công 

Khánh
02/7/1984 Nam Kinh

Thái 

Bình

Phó Giám đốc Trung tâm 

Đo đạc và tư vấn TNMT

24/12/2013

24/12/2014
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

2 Võ Hồng Nhung 05/3/1988 Nam Kinh 
Quảng 

Nam 

Viên chức Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Đắk 

R'Lấp, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

28/10/2011

28/10/2012
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1
Phạm Thị Hồng 

Thuý
29-8-1984 Nữ Kinh

Thanh 

Hoá

Chuyên viên phòng 

ĐKTKĐĐ,VT-CSĐĐ

28/01/2013

28/01/2014
Kỹ sư Quản lý đất đai 

Trung 

cấp

2 Võ Hồng Sanh 25-11-1985 Nam Kinh
Bình 

Định

Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK đất đai Đắk Song

12/04/2018

12/04/2019

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin

Trung 

cấp

*

Văn phòng đăng ký đất đai

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Chức danh Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

1 Huỳnh Tường Vy 31/01/1983 Nữ Kinh
Quảng 

Ngãi

Chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường

Phó Chi cục trưởng Chi 

cục Bảo vệ môi trường

12/3/2013

12/3/2014

Cao 

cấp



1 Đặng Thị Hà 15-7-1978 Nữ Kinh
Thái 

Bình

Phó trưởng phòng Thông 

tin - Lưu trữ, Văn phòng 

Đăng ký đất đai

25/12/2017

25/12/2018
Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh

Trung 

cấp

*

1 Hoàng Thị Hiên 04/10/1989 Nữ Kinh
Thái 

Bình

Trưởng phòng Đăng ký cấp 

và cấp giấy chứng nhận, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

04/12/2018

04/12/2019
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Võ Hồng Sanh 25/11/1985 Nam Kinh
Bình 

Định

Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK đất đai Đắk Song

12/04/2018

12/04/2019

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin

Trung 

cấp

*

1 Hoàng Hà 26/4/1984 Nam Kinh Hà Tĩnh

Trưởng phòng Kỹ thuật địa 

chính, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

03/2/2015

03/2/2016
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Hoàng Thị Hiên 01/10/1989 Nữ Kinh
Thái 

Bình

Trưởng phòng Đăng ký và 

cấp GCN, Văn phòng Đăng 

ký đất đai

04/12/2018

04/12/2019
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

2 Trần Quốc Trung 10/01/1987 Nam Kinh
Quảng 

Ngãi

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Đắk 

R'Lấp, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

15/01/2014

15/01/2015
Kỹ sư Nông học

Trung 

cấp

*

1 Đặng Thị Hà 15/7/1978 Nữ Kinh
Thái 

Bình

PTP Thông tin - Lưu trữ, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

25/12/2017

25/12/2018
Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh

Trung 

cấp

*

1 Hoàng Thị Hiên 04/10/1989 Nữ Kinh
Thái 

Bình

Trưởng phòng Đăng ký và 

cấp giấy chứng nhận, Văn 

phòng Đăng ký đất đai

04/12/2018

04/12/2019
Kỹ sư Quản lý đất đai 

Trung 

cấp

*

Chức danh Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận

Chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật - Địa chính

Chức danh Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Địa chính

Chức danh Trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ

Chức danh Phó Trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ

Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Nghĩa

Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Nghĩa



1 Hoàng Hà 26/4/1984 Nam Kinh Hà Tĩnh
TP Kỹ thuật địa chính, Văn 

phòng Đăng ký đất đai

03/2/2015

03/2/2016
Kỹ sư Quản lý đất đai 

Trung 

cấp

2 Phan Văn Quý 01/10/1984 Nam Kinh
Quảng 

Nam

PTP Kinh tế đất đai Trung 

tâm Phát triển quỹ đất

02/9/2017

02/9/2018
Kỹ sư Xây dựng

Trung 

cấp

3 Vũ Viết Thuận 03/2/1983 Nam Kinh
Thanh 

Hóa

Phó Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

Gia Nghĩa, Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

21/12/2018

21/12/2019
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Trần Quốc Trung 10/01/1987 Nam Kinh
Quảng 

Ngãi

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Đắk 

R'Lấp, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

15/01/2014

15/01/2015
Kỹ sư Nông học

Trung 

cấp

2 Võ Hồng Sanh 25/11/1985 Nam Kinh
Bình 

Định

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Đắk 

Song, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

12/04/2018

12/04/2019

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin

Trung 

cấp

*

1 Trần Quốc Trung 10/01/1987 Nam Kinh
Quảng 

Ngãi

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Đắk 

R'Lấp, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

15/01/2014

15/01/2015
Kỹ sư Nông học

Trung 

cấp

*

1 Phạm Thanh Luận 09/10/1987 Nam Kinh  Nghệ An 

PGĐ Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Đắk Mil, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

03/02/2020

03/02/2021
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Đức

Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Đức

Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đăk Rlấp 



2 Vũ Viết Thuận 03/2/1983 Nam Kinh
Thanh 

Hóa

PGĐ Văn phòng Đăng ký 

đất đia Gia Nghĩa, Văn 

phòng Đăng ký đất đai

21/12/2018

21/12/2019
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Phạm Thanh Luận 09/10/1987 Nam Kinh  Nghệ An 

PGĐ Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Đắk Mil, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

03/02/2020

03/02/2021
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Nguyễn Thị Hằng 22/5/1979 Nữ Kinh
Nam 

Định

Nguyên là Phó Giám đốc 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Cư Jút, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

03/2/2007

03/2/2008
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

2 Đặng Trung Thực 28/8/1982 Nam Kinh
Vĩnh 

Phúc 

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Cư 

Jút, Văn phòng Đăng ký 

đất đai 

08/4/2008

08/4/2009
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Phạm Thanh Luận 09/10/1987 Nam Kinh  Nghệ An 

PGĐ Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Đắk Mil, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

03/02/2020

03/02/2021
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

2 Phạm Văn Dũng 22/7/1986 Nam Kinh
Bình 

Định

Phó Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

Cư Jút

10/08/2011

10/08/2012
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Nguyễn Thị Hằng 22/5/1979 Nữ Kinh
Nam 

Định

Nguyên là Phó Giám đốc 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Cư Jút, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

03/2/2007

03/2/2008
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đăk Song

Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Đăk Mil

Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Đăk Mil

Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Krông Nô



1 Đặng Trung Thực 28/8/1982 Nam Kinh
Vĩnh 

Phúc 

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Cư 

Jút, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

08/4/2008

08/4/2009
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

1 Phạm Văn Dũng 22/7/1986 Nam Kinh
Bình 

Định

Phó Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

Cư Jút

10/08/2011

10/08/2012
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Nguyễn Thị Hằng 22/5/1979 Nữ Kinh
Nam 

Định

Phó Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

Cư Jút, Văn phòng Đăng 

ký đất đai

03/2/2007

03/2/2008
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

2 Đặng Trung Thực 28/8/1982 Nam Kinh
Vĩnh 

Phúc 

Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Cư 

Jút, Văn phòng Đăng ký 

đất đai

08/4/2008

08/4/2009
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Phạm Văn Dũng 22-7-1986 Nam Kinh
Bình 

Định

Phó Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

Cư Jút

10/08/2011

10/08/2012
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

VIII

*

1 Dương Văn Quyền 05/11/1970 Nam Kinh Nghệ An

Trưởng phòng Đăng ký, 

Thống kê, Đo đạc, Viễn 

thám - Chính sách đất đai

19/5/2005

19/5/2006
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp 

2
Nguyễn Phước 

Vĩnh
20/12/1977 Nam Kinh

Quảng 

Ngãi
Chánh Thanh tra Sở

05/9/2013

05/9/2014
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp

*

Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Cư Jut 

Chức danh Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

Chức danh Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Krông Nô

Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Cư Jut

Trung tâm phát triển quỹ đất



Cử nhân Kế toán

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

2
Trương Công 

Khánh
02/7/1984 Nam Kinh

Thái 

Bình

Trưởng phòng Bồi thường 

và GPMB Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

24/12/2013

24/12/2014
Kỹ sư

Quản lý đất đai Trung 

cấp

*

1 Trần Văn Duy 24/12/1992 Nam Kinh Hà Tĩnh
Viên chức Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

29/9/2020

29/9/2021
Kỹ sư Quản lý đất đai

*

1 Phan Văn Quý 10/01/1984 Nam Kinh
Quảng 

Nam

PTP Kinh tế đất đai 

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

02/9/2017

02/9/2018
Kỹ sư Xây dựng

Trung 

cấp

2 Lê Quang Cường 26/7/1988 Nam Kinh Nghệ An

PTP Bồi thường và GPMB

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

01/6/2016

01/6/2017
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

*

1 Vũ Viết Thuận 03/02/1983 Nam Kinh
Thanh 

Hóa

PGĐ Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Gia Nghĩa, 

ăn phòng Đăng ký đất đai

21/12/2018

21/12/2019
Kỹ sư Quản lý đất đai

Trung 

cấp

IX

*

1 Nguyễn Xuân Dũng 15/5/1987 Nam Kinh
Nam 

Đinh

Phó Trưởng phòng Hành 

chính, Tổng hợp - Phân 

tích môi trường,  Trung 

tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường

03/12/2018

03/12/2019
Cử nhân 

Cử nhân 

Môi trường 

Trung 

cấp

*

1 Trần Anh Tài 23/9/1984 Nam Kinh
Ninh 

Bình

Cao 

cấp

TP. Hành chính - Tổng 

hợp, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất

19/01/2006

19/01/2007

Chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế đất đai 

Chức danh Phó Trưởng phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng

Chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp - Phân tích môi trường

Chức danh Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Quan trắc và Tư vấn môi trường

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường



1
Nguyễn Thị Hoàng 

Sa
10/06/1988 Nữ Kinh

Quảng 

Nam

Phó trưởng phòng Kỹ thuật 

Quan trắc và Tư vấn môi 

trường, Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và môi 

trường

10/10/2022 Cử nhân Sinh học
Trung 

cấp

X

*

1 Dương Văn Quyền 05/11/1970 Nam Kinh Nghệ An

Trưởng phòng Đăng ký, 

Thống kê, Đo đạc, Viễn 

thám - Chính sách đất đai

19/5/2005

19/5/2006
Kỹ sư Quản lý đất đai

Cao 

cấp 

*

1
Trương Công 

Khánh
02/7/1984 Nam Kinh

Thái 

Bình

PGĐ Trung tâm Đo đạc và 

Tư vấn Tài nguyên môi 

trường

24/12/2013

24/12/2014
Kỹ sư

Quản lý đất đai Trung 

cấp

XI

*

Kỹ sư
Kỹ thuật Môi 

trường

Thạc sĩ 

Quản lý nguồn 

tài nguyên thiên 

nhiên

*

1
Trương Công 

Khánh
02/7/1984 Nam Kinh

Thái 

Bình

PGĐ Trung tâm Đo đạc và 

Tư vấn Tài nguyên môi 

trường

24/12/2013

24/12/2014
12/12

Kỹ sư Quản lý 

đất đai

Trung 

cấp

Kinh
Quảng 

Bình
1

02/02/2007

02/02/2008

Cao 

cấp

Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất

Chức danh Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất 

Trương Thị Đạm 

Tuyết

Chức danh Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất

Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên môi trường

Chức danh Giám đốc Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên môi trường

Chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Khoáng sản - 

Tài nguyên nước
14/10/1981 Nữ
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